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TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU D ỊCH VỤ
Tháng 11 và 11 tháng năm 2011
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TỔNG SỐ 40,665        41,574      414,623   102.2    119.8      123.4     

I. Phân theo loại hình kinh tế
   1. Kinh tế Nhà nước 7,615          7,755        84,322     101.8    112.2      128.1     
   2. Kinh tế Tập thể 1,481          1,611        15,620     108.8    126.6      126.6     
   3. Kinh tế Cá thể 11,978        12,253      119,030   102.3    124.1      124.7     
   4. Kinh tế Tư nhân 18,355        18,695      183,381   101.9    121.9      121.1     
   5. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1,237          1,260        12,270     101.9    95.4        111.7     
II. Phân theo ngành kinh tế
   1. Thương nghiệp 32,790        33,521      337,901   102.2    119.9      122.8     
   2. Khách sạn, nhà hàng 4,243          4,337        41,678     102.2    125.0      126.4     

Khách sạn 684             696           6,949       101.7    97.6        115.0     
Nhà hàng 3,559          3,641        34,729     102.3    132.1      129.0     

   3. Du lịch lữ hành 827             847           9,867       102.4    111.8      132.1     
   4. Dịch vụ 2,806          2,869        25,177     102.3    113.0      122.7     
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